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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8.0 ĐIỂM). Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 đ.
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II. PHẦN VIẾT (2.0 ĐIỂM). 

Part 1 (1.0 điểm): Mỗi câu viết đúng hoàn toàn đạt 0,25 đ.

Đây là đáp án đề nghị. Tùy vào thực tế bài làm của học sinh, tổ chấm hội ý thống nhất điểm cho phù hợp.

33. The harder you work, the higher results you will get.

34. The flowers should be kept in a warm sunny place.

35. If you take care of your clothes, they last a lot longer.

36. Your bill must be paid before you leave the hotel.

Part 2 (1.0 điểm): 
Tổ chấm thống nhất điểm thành phần của bài luận theo những điểm đề nghị sau:

1. Bố cục (0,25 đ):
- Câu đề dẫn chủ đề rõ ràng, mạch lạc, nêu lên được vấn đề đang quan tâm;

- Bố cục chặt chẽ, hợp lý, phù hợp với yêu cầu của đề bài. 

2. Phát triển ý (0,15 đ):

- Các ý trong bài được phát triển có trình tự, logic;

- Có lập luận, dẫn chứng, ví dụ rõ ràng, phù hợp để bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình.

3. Sử dụng ngôn từ (0,2đ):

- Sử dụng ngôn từ phù hợp với nội dung, thể loại; ngôn ngữ phong phú;

- Ngôn ngữ nối ý, chuyển mạch phù hợp, chặt chẽ, uyển chuyển.
4. Nội dung (0,2đ): 

- Nội dung yêu cầu được giải quyết, thuyết phục được người đọc; phát huy những bài có ý hay, phong phú;

- Đảm bảo được số lượng từ qui định (không ít hoặc nhiều hơn 10 từ so với quy định).
5. Ngữ pháp, dấu câu và chính tả (0,2đ):
- Sử dụng thì, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp;
- Sử dụng dấu câu chính xác, viết đúng chính tả.

* Tổ chấm tổ chức chấm thử 5% số bài để thống nhất quan điểm, mức độ đồng đều trong đánh giá phần viết của học sinh.

……………………………………. Hết……………………………………….
